
 
 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO SƠN TÂY 

 

BÀI ÔN THỨ HAI (03/1/2022) 

1.Tập đọc:  

Đọc các bài tập đọc thuộc tuần 16 và trả lời các câu hỏi trong SGK bài: 

a) Kéo co ( SGK/ 155,156) 

b) Trong quán ăn “Ba cá bống”(SGK/ 158,159) 

 2. Chính tả: 

            Nghe viết “Kéo co” . Từ Làng Tích Sơn….thắng cuộc.( SGK TV tập 1 

trang 156)  

         

3.Luyện từ và câu: 

 

a) Chia các câu kể (đã được đánh số) trong đoạn văn sau thành hai nhóm : kể về sự 

vật và tả về sự vật 

(1) Gà của anh Bốn Linh nhón chân bước từng bước oai vệ, ức ưỡn ra đằng trước. 

(2) Bị chó vện đuổi, nó bỏ chạy. (3) Con gà của ông Bảy Hóa hay bới bậy. (4) Nó 

có bộ mào khá đẹp, lông trắng, mỏ như búp chuối, mào cờ, hai cánh như hai vỏ trai 

úp nhưng lại hay tán tỉnh láo khoét. (5) Sau gà ông Bảy Hóa, gà bà Kiên nổi gáy 

theo. (6) Gà bà Kiên là gà trống tơ, lông đen, chân chì, có bộ giò cao, cổ ngắn. 

Câu kể về sự vật Câu tả về sự vật 

Các câu……………………… Các câu……………………….. 

Chú ý : Chỉ ghi số thứ tự câu vào hai cột 

b) Mỗi câu trên kể hoặc tả sự việc gì ? 



M : Câu 1 : Tả cách đi đứng của gà anh Bốn Linh 

Câu 2 : 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Câu 3 : 

………………………………………………………………………………… 

Câu 4 : 

………………………………………………………………………………… 

Câu 5 : 

………………………………………………………………………………… 

Câu 6 : 

…………………….…………………………………………………………… 

 

 

                                   BÀI ÔN THỨ BA (04 /1/2022) 

Câu 1: Điền dấu (>,<,=) vào ô trống 



 

Câu 2: Nối phép toán với kết quả của nó 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 3: Một người thợ làm 24 ngày công trong một tháng được nhận 1 560 000 đồng 

tiền công. Hỏi trung bình một ngày công người thợ được nhận bao nhiêu tiền? 

………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 

                                                         

  Câu 4:Năm nay bác Hồng thu hoạch được 9 tấn 750kg cả thóc và ngô. Số thóc bác 

đóng được 142 bao, số ngô bác đóng được 53 bao. Hỏi bác Hồng thu hoạch được 



bao nhiêu ki-lô-gam ngô, bao nhiêu ki-lô-gam thóc ? ( biết rằng khối lượng mỗi bao 

bằng nhau) 

                                                         

Bài giải 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

                                     BÀI ÔN THỨ TƯ ( 5/1/2022) 

Câu 1: Điền ât hoặc âc. 

   Cuộc sống quanh ta th…. đẹp. Có cái đẹp của đ…..trời : núi cao ch…. ng…, nắng 

chan hòa như rót m….xuống quê hương, những bông hoa lóng lánh sương mai. Có 

cái đẹp do bàn tay con người tạo nên : mái chùa cổ kính nổi b….giữa làng quê, 

những bức tranh rực rỡ sắc màu, những bài ca c… lên nghe rạo rực lòng người. 

Nhưng quý nh… vẫn là vẻ đẹp của tâm hồn của con người. 

 

 

 

 



Câu 2. Nối câu có phần in đậm với từ nghi vấn phù hợp để hỏi cho phần in đậm 

đó: 

a/ Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Ở đâu? 

b/ Đường phố nườm nượp người qua lại.   

c/ Bến cảng lúc nào cũng đông vui. Thế nào? 

d/ Giờ ra chơi, các bạn gái thường nhảy dây. Làm gì? 

e/ Học giỏi nhất lớp 4/1 là bạn Lê Mai Anh.   

g/ Ngoài đồng, bà con đang thu hoạch lúa. Là ai? 

 

 

 

BÀI ÔN THỨ NĂM ( 6 /01/2022) 

Câu 1. Đặt tính rồi tính: 

a) 21715 : 43                                b) 55470 : 69                            c) 34254 : 57      

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 

………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………

…  

Câu 2. Tính giá trị của biểu thức: 

a) 1968 x 349 + 35460 : 985 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

b) 2008 x 327 – 1308 x 502 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 

 



  Câu 3: Một nông trường có 3 tổ lao động, mỗi tổ có 9 công nhân. Tổ thứ nhất 
trồng được 267 cây cao su, tổ thứ hai trồng được 296 cây, tổ thứ ba trồng được 
301 cây. Hỏi trung bình mỗi công nhân trồng được bao nhiêu cây cao su? 

                                                  Bài giải 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................……………………………………………………………………………

……… 

 

 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

 

BÀI ÔN THI CUỐI HỌC KỲ 1 

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 4 

UNIT 1 

Korea 

Mexico 

Thailand 

Australia 

The U.S.A 

Brazil 

1. Where are you from? 

I am from Viet Nam. 

2. Where is he from? 

He's from Brazil. 



 

3. Where are they from? 

They are from Mexico. 

UNIT  2 

read comics 

do gymnastic 

play chess 

fish 

play basketball 

take photos 

play volleyball 

1. I like reading.   I don't like fishing. 

2. Do you like playing chess?   

Yes, I do.              No, I don't. 

3.  He likes reading comics.                       

4. He doesn't like doing gymnastics. 

5. Does he like  fishing?                   

Yes, he does.               No, he doesn't. 

UNIT  3 

tv 

DVD player 

CD player 

MP3 player 

camera 

turn on 

turn off 

This is your CD. 

That's our camera. 

That's their CD player. 

Can I use your DVD player? 

Yes, you can.                No, you can't. 

UNIT 4

beach 

sail 

surf 

kayak 

windsurf 

snorkel 

waterski 

1. I'm swimming.                     I 'm not   surfing. 



2. He's surfing.                         He isn't  snorkeling. 

3. We're sailing.                        They aren't  waterskiing. 

 

UNIT 5

penguin 

zebra 

monkey 

kangaroo 

camel 

lizard 

1. Are you reading? 

Yes, I am.                  No, I am not. 

2. Is the monkey eating the sandwich? 

  Yes, it is.                  No, it isn't. 

3.  Are they eating?   

Yes, they are.                 No, they aren't. 

***  Note:  Học sinh tham khảo thêm các dạng bài tập ở trong sách (student book) 

và sách bài tập (workbook). Chúc các em thi thật tốt ^^ 

 

---GOODLUCK TO YOU--- 

 

 

 

 

 

 

                                       

 



 

 

 

ĐÁP ÁN NGÀY THỨ HAI (03/1/2022) 

 

3.Luyện từ và câu: 

 

 a) 

Câu kể về sự vật Câu tả về sự vật 

Câu 2, câu 3, câu 5 Câu 1, câu 4, câu 6 

b) Câu 2: Kể về việc gà của anh Bốn Linh bỏ chạy khi bị chó vện đuổi 

    Câu 3 : Kể về việc gà của ông Bảy Hóa hay bới bậy 

    Câu 4 : Tả con gà của ông Bảy Hóa 

    Câu 5 : Kể về việc gà bà Kiên nổi gáy theo gà ông Bảy Hóa 

    Câu 6 : Tả con gà của bà Kiên          

         

        ĐÁP ÁN NGÀY THỨ BA (4 /1/2022) 

Câu 1:  

 

Câu 2: 

 

 



 

 

 

 

  Câu 3:   Một người thợ làm 24 ngày công trong một tháng được nhận 1 560 000 

đồng tiền công. Hỏi trung bình một ngày công người thợ được nhận bao nhiêu tiền? 

                                                      Bài giải 

                 Trung bình 1 ngày công người thợ được nhận số tiền là: 

                        1560000 : 24 = 65 000 (đồng) 

                                 Đáp số: 65 000 đồng 

 

  Câu 4:  Năm nay bác Hồng thu hoạch được 9 tấn 750kg cả thóc và ngô. Số thóc 

bác đóng được 142 bao, số ngô bác đóng được 53 bao. Hỏi bác Hồng thu hoạch 

được bao nhiêu ki-lô-gam ngô, bao nhiêu ki-lô-gam thóc ? ( biết rằng khối lượng 

mỗi bao bằng nhau                                Giải 

Đổi 9 tấn 750 kg = 950 kg 

Tổng số bao góc và ngô là: 

142 + 53 = 195 (bao) 

Trung bình mỗi bao có số ki-lô-gam là: 

9750 : 195 = 50 (kg) 

Số thóc bác Hồng thu hoạch trong năm nay là: 

50 x 142 = 7100 (kg) 

Số ngô bác Hồng thu hoạch trong năm nay là: 

50 x 53 = 2650 (kg) 

Đáp số: 7100 kg thóc 

2650 kg ngô 

 

 

 

 

                                    ĐÁP ÁN NGÀY THỨ TƯ ( 05 /01/2022) 

 

   Câu 1. theo thứ tự : thật, đất, chất, ngất, mật, bật, cất, nhất 

  Câu 2: 

 Nối câu có phần in đậm với từ nghi vấn phù hợp để hỏi cho phần in đậm đó: 

a/ Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. (Ở đâu?) 

b/ Đường phố nườm nượp người qua lại. (Thế nào?) 

c/ Bến cảng lúc nào cũng đông vui. (Thế nào?) 

d/ Giờ ra chơi, các bạn gái thường nhảy dây. (Làm gì?) 

e/ Học giỏi nhất lớp 4/1 là bạn Lê Mai Anh. (Là ai?) 

g/ Ngoài đồng, bà con đang thu hoạch lúa. (Ở đâu)  



 

 

ĐÁP ÁN NGÀY THỨ NĂM ( 06/01/2022) 

 

    Câu 1: 

   Câu 2 :   a) 1968 x 349 + 35460 : 985 

                   =     686.832   +         36 

                   =    686.868 

  b) 2008 x 327 – 1308 x 502 

=     656.616   –    656.616 

=       0 

               

Câu 3:          Giải 

Nông trường trồng được số cây là: 

267 + 296 + 301 = 864 (cây) 

Nông trường có số công nhân là: 

3 × 9 = 27 (công nhân) 

Trung bình mỗi công nhân trồng 

được số cây cao su là: 

864 : 27 = 32 (cây) 

Đáp số : 32 cây 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


